
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

Họ và tên: .............................................. 

Lớp: 1A...... 

Thứ Tư ngày10 tháng 5 năm 2023 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 

Môn: Tiếng Việt (Phần đọc) – Lớp 1 

 Năm học 2022 - 2023 

(Thời gian: 30 phút, không kể thời gian phát đề) 

 
 

Điểm Nhận xét của giáo viên 
Họ tên và chữ ký 

GV chấm  

Đọc thành tiếng: 

 

   

 

Đọc hiểu:  
 

 

I. Đọc thành tiếng: (7 điểm) Giáo viên kiểm tra từng học sinh qua các tiết ôn tập 

theo hướng dẫn KTĐK cuối học kì II môn Tiếng Việt lớp 1. 

II. Đọc thầm bài văn sau: (3 điểm) 

Chiếc vòng bạc 

          Hồi Bác Hồ ở Cao Bằng, một hôm Bác đi công tác, có một em bé thường 

ngày quấn quýt bên Bác, mong Bác mua cho một chiếc vòng bạc. 

         Hơn hai năm sau, Bác trở về. Mọi người mừng rỡ ra đón Bác, hỏi thăm sức 

khỏe của Bác. Không ai còn nhớ câu chuyện năm xưa. Riêng Bác vẫn nhớ. Bác mở 

túi, lấy ra một cái vòng bạc mới tinh, trao cho cô bé. Cô bé và mọi người vừa ngạc 

nhiên, vừa vô cùng cảm động. 

                                                         Theo Bác Hồ- Người Việt Nam đẹp nhất 
 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời phù hợp 

nhất và làm bài tập:  

Câu 1. (0,5 điểm) Câu chuyện “Chiếc vòng bạc” diễn ra ở đâu? 

A. Ở chiến khu Việt Bắc 

B. Ở thủ đô Hà Nội  

C. Ở Cao Bằng. 

D. Ở Nghệ An 

Câu 2. (0,5 điểm) Em bé muốn Bác mua cho cái gì? 

A. Một chiếc vòng  sắt 

B. Một chiếc vòng bạc 

C. Một chiếc túi đẹp 

D. Nhiều đồ chơi đẹp 



Câu 3. (0,5 điểm) Bác Hồ đi công tác bao lâu mới về? 

A. Hơn một năm sau 

B. Hơn một tuần sau 

C. Hơn ba năm sau 

D. Hơn hai năm sau 

Câu 4. (0,5 điểm) Thái độ của cô bé và mọi người thế nào khi thấy Bác còn 

nhớ mua món quà cho cô bé? 

A. Ngỡ ngàng vì món quà đẹp 

B. Vừa ngạc nhiên, vừa vô cùng cảm động 

C. Vô cùng mừng rỡ và thích thú 

D. Vừa xúc động và ngỡ ngàng 

Câu 5. (1 điểm) Em hãy viết 1 câu văn thể hiện tình cảm của em đối với Bác 

Hồ ? 
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Điểm Nhận xét của giáo viên 
Họ tên và chữ ký 

GV chấm  

Viết : 
   

 

 Bài tập : 
 

 

 

 

PHẦN II: BÀI TẬP ( 4 điểm) 

 Câu 1. ( 0,5  điểm) Điền ng hay ngh?  
 

               ...........ón chân         giấc ................ủ 

              ..............ĩ ngợi      con ..  .........é 

Câu 2.  (0,5 điểm) Điền vần oai, oay và dấu thanh thích hợp:  

 bà  ng..............                  x .............người 
 

 

Câu 3.  (1 điểm)  Sắp xếp các từ sau thành câu rồi viết lại cho đúng. 

hoa phượng / mùa hè, / ở / nở đỏ rực / sân trường. 

 
              
              
              
              
              
              

Câu 4. ( 1 điểm)  Nối từ thành câu cho phù hợp 

Hoa đào  tim tím. 

  

Hoa mai thắm đỏ. 

  

Hoa cà vàng vàng. 

  

Hoa phượng đỏ rực. 

 

Câu 5. (1 điểm) Quan sát bức tranh rồi viết 1 câu phù hợp với nội dung bức tranh 



             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

 

 



 

PHẦN I:  VIẾT ( 6 điểm) 

Nghe – viết:          ( Giáo viên đọc cho học sinh viết vào giấy kiểm tra) 

Vườn xuân 

        Trong vườn, mấy chú chim sơn ca cất tiếng hót líu lo. Đám chích chòe, chào 

mào cũng mua vui bằng những bản nhạc rộn ràng. Hoa bưởi, hoa chanh cũng tỏa 

hương thơm ngát. 

PHẦN II: BÀI TẬP ( 4 điểm) 

Câu 1. ( 0,5  điểm) Điền ng hay ngh? 

      ...........ón chân                              giấc ................ủ 

      ..............ĩ ngợi                              con ..  .........é 
 

 

Câu 2.  (0,5 điểm) Điền vần oai, oay và dấu thanh thích hợp:  

                     bà  ng.............. ; x .............người 

Câu 3.  (1 điểm)  Sắp xếp các từ sau thành câu rồi viết lại cho đúng. 

hoa phượng / mùa hè, / ở / nở đỏ rực / sân trường. 

Câu 4. ( 1 điểm)  Nối từ thành câu cho phù hợp 

 

 

 

 

 

 

Câu 5. (1 điểm) Quan sát bức tranh rồi viết 1 câu phù hợp với nội dung tranh 
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Hoa đào  tim tím. 

  

Hoa mai thắm đỏ. 

  

Hoa cà vàng vàng. 

  

Hoa phượng đỏ rực. 



 

 


